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MÔN THI : STA 271 (B-D-F-H-J-L) Học kì: 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2024   -   Phòng thi 301  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204654356 Đỗ Nguyễn Phương Anh STA 271 B K28QTH

2 28204806310 Nguyễn Trần Vân Anh STA 271 B K28QTH

3 28204951038 Lê Hà Kiều Anh STA 271 B K28HP-KQT

4 28214953953 Lê Đức Anh STA 271 B K28KDN

5 28204600361 Nguyễn Thị Minh Ánh STA 271 B K28QTM

6 28204646081 Trương Thị Ngọc Ánh STA 271 B K28QTH

7 26212135197 Trần Viết Bảo STA 271 B K26QTM

8 28211145153 Thái Hoàng Bảo STA 271 B K28HP-KQT

9 28204603820 Trương Thị Ngọc Châu STA 271 B K28QNH

10 28204950713 Nguyễn Phan Thanh Châu STA 271 B K28HP-KQT

11 28204602200 Phạm Thị Thùy Chinh STA 271 B K28QTH

12 27217226221 Nguyễn Đắc Cường STA 271 B K27QTH

13 28204953721 Trần Thị Anh Đào STA 271 B K28KDN

14 28204946263 Nguyễn Thị Điệp STA 271 B K28HP-KQT NỢ HP

15 28204644635 Dương Thị Mỹ Dung STA 271 B K28QTM

16 28204953013 Nguyễn Thị Mỹ Duyên STA 271 B K28HP-KQT

17 28209350804 Lê Thị Hồng Giang STA 271 B K28QTH

18 28204953723 Võ Thị Thu Hà STA 271 B K28KDN

19 27202135354 Lương Thị Thanh Hằng STA 271 B K27QTH

20 28209336225 Trần Thị Diễm Hằng STA 271 B K28PSU-QTH

21 27212245114 Đinh Thế Hoàng STA 271 B K27HP-QTM

22 28214943276 Bùi Đức Hoàng STA 271 B K28HP-KQT

23 27212101383 Trần Nguyễn Gia Huân STA 271 B K27QTH

24 26212642625 Trần Xuân Hùng STA 271 B K27KDN

25 28214953737 Hoàng Đình Hùng STA 271 B K28KDN

26 28204953963 Ngô Diệu Hương STA 271 B K28KDN

27

28

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) * SỐ TÍN CHỈ : 2
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MÔN THI : STA 271 (B-D-F-H-J-L) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2024   -   Phòng thi 302  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204803739 Y Na Khan STA 271 B K28QNH

2 26212129984 Lê Đại Khánh STA 271 B K28KDN

3 28211305653 Thái Gia Khánh STA 271 B K28QTM

4 28214638009 Huỳnh Tấn Khoa STA 271 B K28QDM

5 28204604066 Dương Thị Hà Khương STA 271 B K28QDM

6 28214648332 Phan Xuân Kiên STA 271 B K28QTM

7 28214640592 Nguyễn Văn Kiệt STA 271 B K28QDM

8 28214645732 Trần Nguyên Lâm STA 271 B K28QTM

9 27202721787 Lê Phạm Vy Liên STA 271 B K27QNT

10 27212241123 Trần Nguyễn Mạnh Linh STA 271 B K27QTM NỢ HP

11 28204622702 Lương Thị Thuỳ Linh STA 271 B K28QTM

12 28204906958 Nguyễn Thị Thùy Linh STA 271 B K28KDN

13 28204941092 Nguyễn Thị Bảo Linh STA 271 B K28KDN

14 27212120463 Lê Văn Lượng STA 271 B K27QTH

15 28214953812 Nguyễn Đức Lượng STA 271 B K28HP-KQT

16 27211237391 Trương Văn Minh STA 271 B K27QTH

17 28214645348 Nguyễn Hoài Nam STA 271 B K28QDM

18 28206549097 Trịnh Thị Thúy Nga STA 271 B K28HP-KQT

19 28204304387 Dương Lê Thanh Nhã STA 271 B K28QNT

20 2321216198 Hoàng Đức Nhật STA 271 B K23QNT
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MÔN THI : STA 271 (B-D-F-H-J-L) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2024   -   Phòng thi 303  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212233884 Phạm Nữ Uyển Nhi STA 271 B K27QTM

2 28204603963 Nguyễn Thị Hoài Nhi STA 271 B K28HP-KQT

3 28204706379 Đỗ Hoàng Nhung STA 271 B K28QTD

4 28204648803 Trương Thị Cúc Nhược STA 271 B K28QDM NỢ HP

5 28204902443 Lê Thị Thuý Oanh STA 271 B K28HP-KQT

6 28204336455 Nguyễn Thị Kim Phi STA 271 B K28QTH

7 28214652661 Trương Công Phúc STA 271 B K28QDM

8 28214304515 Lê Việt Quang STA 271 B K28QTH

9 28200247174 Lê Thị Như Quỳnh STA 271 B K28QTD

10 28204603810 Lê Ngọc Thiên Quỳnh STA 271 B K28KKT

11 28214605036 Nguyễn Quang Anh Tài STA 271 B K28QTH

12 28204352647 Hồ Mỹ Tâm STA 271 B K28QTH

13 27217138451 Hồ Thành Tây STA 271 B K27QTM

14 28214652942 Hồ Văn Thái STA 271 B K28QTM

15 28214651033 Đào Sĩ Thắng STA 271 B K28QDM

16 28218105674 Ngô Việt Thành STA 271 B K28KDN

17 27212844235 Nguyễn Hữu Ngọc Thảo STA 271 B K27QTD

18 28204905337 Nguyễn Thị Phương Thảo STA 271 B K28KDN

19 28209505389 Đặng Thị Phương Thảo STA 271 B K28QTH

20 28204938443 Nguyễn Thị Hoài Thu STA 271 B K28KDN
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MÔN THI : STA 271 (B-D-F-H-J-L) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2024   -   Phòng thi 304  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204946001 Nguyễn Thị Minh Thư STA 271 B K28KDN

2 28209306300 Lê Ngọc Minh Thư STA 271 B K28QTH

3 28204439427 Lê Thị Hoài Thương STA 271 B K28QTN

4 28204901199 Nguyễn Thị Huyền Thương STA 271 B K28KDN

5 28208127286 Trương Thị Thanh Thuý STA 271 B K28HP-KQT

6 28209400891 Lê Thu Thúy STA 271 B K28KDN

7 28204653042 Nguyễn Thị Kim Tiền STA 271 B K28KDN

8 27212526199 Mai Ngọc Trâm STA 271 B K27KDN

9 28205051495 Võ Nguyễn Bảo Trâm STA 271 B K28KDN

10 27204537853 Phan Thị Huyền Trang STA 271 B K27KNN

11 28204336453 Trần Thị Hồng Tú STA 271 B K28QTH

12 28214948209 Thái Tuấn Tú STA 271 B K28HP-KQT

13 28214453109 Phạm Tuân STA 271 B K28QTN

14 27212229595 Nguyễn Phạm Anh Tuấn STA 271 B K27QTM

15 28214928820 Phan Thanh Tuấn STA 271 B K28HP-KQT

16 28214353397 Nguyễn Thanh Tùng STA 271 B K28QTH

17 28209301244 Huỳnh Nhã Uyên STA 271 B K28HP-KQT

18 28219305999 Nguyễn Quốc Việt STA 271 B K28QTH

19 27202830266 Nguyễn Lê Thảo Vy STA 271 B K27QTD

20 28204802417 Mai Võ Tường Vy STA 271 B K28KKT
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MÔN THI : STA 271 (B-D-F-H-J-L) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2024   -   Phòng thi 305/1  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28214954772 Cao Bá An STA 271 D K28KDN

2 28204850791 Lê Thục Anh STA 271 D K28QTC

3 28214350308 Ngô Chí Bình STA 271 D K28QNT

4 28204954083 Nguyễn Thị Quỳnh Giang STA 271 D K28HP-KQT

5 28204603985 Nguyễn Thị Thu Hiền STA 271 D K28HP-QDT

6 28204905601 Nguyễn Thị Thu Hiền STA 271 D K28KDN

7 27202727099 Võ Hương Liên Hoa STA 271 D K27QTM NỢ HP

8 28216604045 Lê Trọng Huy STA 271 D K28QDM

9 27212339020 Nguyễn Huỳnh Tấn Khoa STA 271 D NỢ HP

10 27212201056 Trần Đăng Khôi STA 271 D K27QTM

11 28204953777 Nguyễn Thúy Liễu STA 271 D K28KDN

12 26203342485 Lê Thị Ngọc Mai STA 271 D K27QNT

13 28204304545 Huỳnh Thị Trà My STA 271 D K28QTN

14 27211203012 Đỗ Hoài Nam STA 271 D K27HP-QLC

15 28204949858 Trần Thị Nguyệt Nga STA 271 D K28KDN

16 28214553420 Trần Đoàn Nguyên STA 271 D K28HP-QLC

17 28204948459 Nguyễn Hồ Uyển Nhi STA 271 D K28KDN

18 28204950493 Đặng Thảo Nhi STA 271 D K28HP-KQT

19 28204701976 Đậu Thị Kim Oanh STA 271 D K28QTC

20 28214327630 Nguyễn Hoàng Phúc STA 271 D K28QTH

21 28214601463 Trương Lê Hữu Phúc STA 271 D K28QDM
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MÔN THI : STA 271 (B-D-F-H-J-L) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2024   -   Phòng thi 305/2  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204603300 Võ Thị Ngọc Quyên STA 271 D K29QTM

2 28204602964 Hồ Thị Diễm Quỳnh STA 271 D K28KDN

3 28209506732 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh STA 271 D K28KDN

4 28214651373 Nguyễn Ngọc Trường Sơn STA 271 D K28QTM

5 28204534288 Nguyễn Thị Phương Thanh STA 271 D K28QTM

6 28204953855 Đoàn Thị Thanh Thảo STA 271 D K28KDN

7 28204953863 Trương Thị Kim Thảo STA 271 D K28KDN

8 28204604096 Trần Thị Minh Thư STA 271 D K28QTM

9 28204652988 Lê Thị Anh Thư STA 271 D K28QTM

10 28209433209 Phạm Thị Như Thủy STA 271 D K28KDN

11 28205204242 Đặng Thị Kim Tiết STA 271 D K28KDN

12 28204904540 Tôn Nữ Thị Thuỳ Trâm STA 271 D K28KDN

13 28204953870 Phạm Hoài Bảo Trâm STA 271 D K28QTC

14 28204653784 Trần Bảo Trân STA 271 D K28QTM

15 28204749529 Lê Thị Huyền Trân STA 271 D K28KDN

16 28204903743 Đặng Trần Bảo Trân STA 271 D K28KDN

17 27202126313 Bùi Thị Thu Trang STA 271 D K27QTH

18 28206251504 Nguyễn Thị Kiều Trinh STA 271 D K28KDN

19 28204103369 Vương Thị Kim Tuyến STA 271 D K28KDN

20 28204600594 Phạm Tường Vi STA 271 D K28QTM

21 28214605234 Nguyễn Quang Vinh STA 271 D K28QDM
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MÔN THI : STA 271 (B-D-F-H-J-L) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2024   -   Phòng thi 308  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28208131193 Nguyễn Nhã Bảo Vy STA 271 D K28QNH

2 28208146275 Lê Uyên Vy STA 271 D K28QTM

3 28214600713 Nguyễn Gia Vỹ STA 271 D K28QTM

4 29214357082 Nguyễn Lê Bảo An STA 271 F K29QTH

5 27212834469 Lê Hoàng Anh STA 271 F K27QTD

6 29204531150 Nguyễn Diệu Anh STA 271 F K29QTH NỢ HP

7 29207145353 Mai Thị Kim Anh STA 271 F K29QTH

8 29204357086 Thái Đoàn Ngọc Ánh STA 271 F K29QTH

9 29214355206 Hoàng Ngọc Bách STA 271 F K29QTH

10 29204360227 Phạm Trần Bảo Chân STA 271 F K29QTH

11 29204320569 Phan Hoàng Bảo Châu STA 271 F K29QTH

12 29204625740 Lê Thị Quỳnh Châu STA 271 F K29QTH

13 29214352529 Phạm Văn Chương STA 271 F K29QTH

14 28214604806 Trần Phi Công STA 271 F K28QTM

15 29214447850 Lê Văn Công STA 271 F K29QTH

16 29214354928 Đỗ Văn Đạt STA 271 F K29QTH

17 29214362495 Ngô Thành Đạt STA 271 F K29QTH

18 29214563635 Cao Sỹ Đạt STA 271 F K29QTH

19 29204354434 Nguyễn Thị Ngọc Diệu STA 271 F K29QTH

20 29204355457 Phạm Thị Kỳ Diệu STA 271 F K29QTH

21 29204661742 Vũ Tịnh Khải Đình STA 271 F K29QTH

22 29209347034 Lê Thị Thùy Dương STA 271 F K29QTH

23 29204335927 Trương Trần Kỳ Duyên STA 271 F K29QTH

24 29204354333 Trần Thị Hồng Hà STA 271 F K29QTH

25 29214955567 Nguyễn Việt Hải STA 271 F K29QTH
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MÔN THI : STA 271 (B-D-F-H-J-L) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2024   -   Phòng thi 309  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214356713 Trần Quang Hào STA 271 F K29QTH

2 26201330579 Văn Thị Thanh Hiền STA 271 F K26QTH

3 28204652601 Nguyễn Thị Hiền STA 271 F K28QTM

4 29204364908 Nguyễn Thị Khánh Hiền STA 271 F K29QTH

5 29214357743 Dương Phú Hùng Hiệp STA 271 F K29QTH

6 24211204423 Đỗ Văn Trung Hiếu STA 271 F K24QTH NỢ HP

7 28214604724 Đỗ Minh Hiếu STA 271 F K28QDM

8 29214354398 Ngô Ngọc Hiếu STA 271 F K29QTH

9 29214357969 Phạm Vũ Minh Hoàng STA 271 F K29QTH

10 29214339541 Trương Tấn Hưng STA 271 F K29QTH

11 29214357966 Nguyễn Văn Hưng STA 271 F K29QTH

12 29204355894 Nguyễn Trần Thu Hương STA 271 F K29QTH

13 29213627163 Chung Hoàng Khang STA 271 F K29QTH

14 29214759359 Trần Viết Khoa STA 271 F K29QTH

15 29214637799 Trần Đình Khôi STA 271 F K29QTH NỢ HP

16 29204335727 Trần Khánh Linh STA 271 F K29QTH

17 29204634635 Nguyễn Thị Quỳnh Linh STA 271 F K29QTH

18 29206661460 Đinh Trần Diệu Linh STA 271 F K29QTH

19 29214324659 Lê Nguyễn Nhật Linh STA 271 F K29QTH

20 29214362674 Phạm Trần Lộc STA 271 F K29QTH
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MÔN THI : STA 271 (B-D-F-H-J-L) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2024   -   Phòng thi 311  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204300056 Phạm Thị Khánh Ly STA 271 F K29QTH

2 29214343082 Võ Văn Minh STA 271 F K29QTH

3 29204334669 Trần Bảo My STA 271 F K29QTH

4 29204357719 Phan Nguyễn Hà My STA 271 F K29QTH

5 27202602135 Phan Thị Mỹ Ngân STA 271 F K27KDN

6 29204344425 Huỳnh Thị Khánh Ngân STA 271 F K29QTH

7 29204359378 Ngụy Như Ngọc STA 271 F K29QTH

8 28204652566 Đàm Trương Thảo Nguyên STA 271 F K28QTM

9 29209426181 Hoàng Thị Thanh Nhàn STA 271 F K29QTH

10 27202135554 Vũ Lê Quỳnh Nhi STA 271 F K27QTH

11 29204322675 Nguyễn Thảo Uyên Nhi STA 271 F K29QTH

12 29204356215 Nguyễn Trần Uyên Nhi STA 271 F K29QTH

13 29204363621 Tống Thị Yến Nhi STA 271 F K29QTH NỢ HP

14 29204300087 Trương Thị Xuân Như STA 271 F K29QTH

15 29204524291 Nguyễn Thị Mỵ Nương STA 271 F K29QTH

16 29214320799 Bùi Nguyên Thiên Phú STA 271 F K29QTH

17 29214356565 Võ Hữu Phúc STA 271 F K29QTH

18 29214326907 Hồ Hoàng Phước STA 271 F K29QTH

19 29219450532 Hoàng Hữu Minh Quân STA 271 F K29QTH

20 29204350752 Trần Thị Mỹ Quyên STA 271 F K29QTH
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MÔN THI : STA 271 (B-D-F-H-J-L) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2024   -   Phòng thi 314  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214361306 Phan Thanh Sinh STA 271 F K29QTH

2 26212233177 Nguyễn Hoàng TrườngSơn STA 271 F K28QTM

3 29214349668 Nguyễn Ngọc Tài STA 271 F K29QTH

4 29204359266 Bùi Thị Minh Tâm STA 271 F K29QTH

5 29212355966 Nguyễn Minh Thắng STA 271 F K29QTH

6 29214361264 Lê Bá Thành STA 271 F K29QTH

7 29219351962 Nguyễn Trung Thành STA 271 F K29QTH

8 27213623753 Nguyễn Võ Nguyên Thảo STA 271 F K27QTH

9 29204343864 Lê Thị Bích Thảo STA 271 F K29QTH

10 29204358013 Phạm Thị Thảo STA 271 F K29QTH

11 29204659242 Hoàng Thị Thu Thảo STA 271 F K29QTH

12 29204952155 Lê Thị Phương Thảo STA 271 F K29QTH

13 29204956915 Trần Thị Phương Thảo STA 271 F K29QTH

14 29204355203 Nguyễn Hoàng Minh Thi STA 271 F K29QTH

15 29219335018 Nguyễn Duy Thịnh STA 271 F K29QTH

16 29214322110 Phan Phước Thọ STA 271 F K29QTH NỢ HP

17 29214534695 Trần Thanh Tịnh STA 271 F K29QTH

18 29204355688 Cao Thị Thanh Trâm STA 271 F K29QTH

19 29204357826 Phan Thị Bích Trâm STA 271 F K29QTH

20 29204358595 Phạm Nguyễn NguyênTrâm STA 271 F K29QTH
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MÔN THI : STA 271 (B-D-F-H-J-L) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2024   -   Phòng thi 316/1  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204357701 Tôn Nữ Đoan Trang STA 271 F K29QTH

2 29204354305 Lê Thị Hồng Trinh STA 271 F K29QTH

3 29204643813 Huỳnh Thị Tuyết Trinh STA 271 F K29QTH

4 29204526047 Lê Thị Ánh Tuyên STA 271 F K29QTH

5 28204702097 Trần Thị Ánh Tuyết STA 271 F K28QTD

6 29204356561 Võ Đặng Vĩnh Uyên STA 271 F K29QTH

7 27212201560 Lê Phúc Vĩ STA 271 F K27QTM

8 27211224995 Đinh Thanh Việt STA 271 F K27QTM

9 28204951746 Nguyễn Thị Tường Vy STA 271 F K28KDN

10 29204356715 Nguyễn Thị Trà Vy STA 271 F K29QTH

11 29204355005 Đoàn Thị Như Ý STA 271 F K29QTH

12 29204552880 Nguyễn Thị Như Ý STA 271 F K29QTH

13 29206545594 Trần Thị Minh Ý STA 271 F K29QTH NỢ HP

14 29204356627 Phạm Thị Kim Anh STA 271 H K29QTH

15 29204357030 Nguyễn Thị Trâm Anh STA 271 H K29QTH

16 29214364221 Dương Vũ Tuấn Anh STA 271 H K29QTH

17 29204343158 Trịnh Thị Nguyên Bình STA 271 H K29QTH

18 29214351845 Mai Xuân Bình STA 271 H K29QTH

19 29204355233 Bùi Thị Tố Chi STA 271 H K29QTH

20 29214350646 Trần Thị Kim Chi STA 271 H K29QTH

21 29214358259 Đào Mạnh Cường STA 271 H K29QTH
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MÔN THI : STA 271 (B-D-F-H-J-L) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2024   -   Phòng thi 316/2  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214365730 Nguyễn Tiến Đạt STA 271 H K29QTH

2 29204353053 Nguyễn Thị Thuý Diễm STA 271 H K29QTH

3 29204643153 Nguyễn Võ Kiều Diễm STA 271 H K29QTH

4 28209033211 Trần Doanh Doanh STA 271 H K29QTH

5 29217080304 Đào Thiện Đức STA 271 H K29QTH NỢ HP

6 29204357829 Lê Đặng Thùy Dung STA 271 H K29QTH

7 29214146309 Nguyễn Anh Dũng STA 271 H K29QTH

8 29214360674 Hoàng Ngọc Dương STA 271 H K29QTH

9 29204359067 Hồ Thị Bích Duyên STA 271 H K29QTH

10 29204325506 Trần Hà Giang STA 271 H K29QTH

11 29204342034 Nguyễn Ngọc Linh Giang STA 271 H K29QTH

12 29204363163 Nguyễn Trần Thu Hằng STA 271 H K29QTH

13 29204352193 Quách Bùi Minh Hiền STA 271 H K29QTH

14 29214563718 Đinh Phan Thái Hiếu STA 271 H K29QTH

15 29204334738 Trần Thị Ngọc Hoa STA 271 H K29QTH

16 29214551738 Nguyễn Phong Hoài STA 271 H K29QTH

17 29211149524 Vũ Duy Hoàng STA 271 H K29QTH

18 29214358689 Phan Phước Hoàng STA 271 H K29QTH

19 29214642189 Nguyễn Văn Nhật Hoàng STA 271 H K29QTH NỢ HP

20 29214363352 Nguyễn Đức Hưng STA 271 H K29QTH

21 28211152933 Lâm Vũ Khánh STA 271 H K28QTH
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MÔN THI : STA 271 (B-D-F-H-J-L) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2024   -   Phòng thi 401  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214354242 Trần Văn Khoa STA 271 H K29QTH

2 26212136152 Ngô Gia Kin STA 271 H K26QTH

3 29211555056 Trần Bình Lâm STA 271 H K29QTH

4 29204359123 Lê Thị Linh Linh STA 271 H K29QTH

5 29204363565 Huỳnh Thị Mỹ Linh STA 271 H K29QTH

6 29208455910 Trần Thùy Linh STA 271 H K29QTH

7 29204455007 Hồ Thị Triết Loan STA 271 H K29QTH

8 29204355815 Bùi Thị Gia Lợi STA 271 H K29QTH

9 27212246051 Tạ Việt Long STA 271 H K27QTH

10 29214356403 Nguyễn Văn Mẫn STA 271 H K29QTH

11 29214324258 Nguyễn Nhật Minh STA 271 H K29QTH

12 29204323778 Đặng Mỹ Kiều My STA 271 H K29QTH

13 29204355981 Huỳnh Thùy My STA 271 H K29QTH

14 29206923911 Nguyễn Hằng My STA 271 H K29QTH

15 29201164274 Ca Thị Ly Na STA 271 H K29QTH

16 29214348930 Mai Văn Nam STA 271 H K29QTH

17 29204358450 Nguyễn Thị Thúy Nga STA 271 H K29QTH

18 29209334458 Ngụy Thị Thùy Nhân STA 271 H K29QTH

19 29214358452 Nguyễn Trần Xuân Nhân STA 271 H K29QTH

20 29204153189 Phan Thị Minh Nhi STA 271 H K29QTH

21 29204658502 Đỗ Thị Yến Nhi STA 271 H K29QTH

22 29204323793 Đỗ Thị Kiều Nương STA 271 H K29QTH

23 29204355821 Trương Kiều Oanh STA 271 H K29QTH

24 29214663283 Trương Anh Pháp STA 271 H K29QTH

25 29214641395 Nguyễn Thanh Phúc STA 271 H K29QTH NỢ HP

26 29214356496 Mai Xuân Phụng STA 271 H K29QTH
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MÔN THI : STA 271 (B-D-F-H-J-L) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2024   -   Phòng thi 402  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202837638 Phan Hà Phương STA 271 H K28QTD

2 29204556318 Đoàn Thị Mỹ Phương STA 271 H K29QTH

3 26202500243 Lê Thị Tú Quyên STA 271 H K27KKT

4 29204331190 Đỗ Đoàn Thục Quyên STA 271 H K29QTH

5 29204355578 Hồ Hạnh Mỹ Quyên STA 271 H K29QTH

6 29204335894 Phan Thị Diễm Quỳnh STA 271 H K29QTH

7 29204640132 Trần Thị Thu Sang STA 271 H K29QTH

8 29214763860 Nguyễn Như Thắng STA 271 H K29QTH

9 29214356716 Lê Kim Thành STA 271 H K29QTH

10 28208043075 Võ Thị Thu Thảo STA 271 H K28QDM

11 29204320414 Võ Thị Thu Thảo STA 271 H K29QTH

12 29204349884 Trịnh Lê Phương Thảo STA 271 H K29QTH

13 29204353797 Đàm Nguyễn Phương Thảo STA 271 H K29QTH

14 29204353932 Lý Thị Thảo STA 271 H K29QTH

15 29204642982 Đặng Thị Ngọc Thư STA 271 H K29QTH

16 29214361203 Lê Xuân Thức STA 271 H K29QTH

17 29204645869 Trần Thanh Thúy STA 271 H K29QTH

18 29208030817 Phạm Mỹ Tiên STA 271 H K29QTH

19 29204358010 Nguyễn Thị Bích Trâm STA 271 H K29QTH

20 29204650923 Phạm Ngọc Trâm STA 271 H K29QTH
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MÔN THI : STA 271 (B-D-F-H-J-L) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2024   -   Phòng thi 403  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29208034911 Nguyễn Thị Thùy Trâm STA 271 H K29QTH

2 29201120957 Trần Kiều Trang STA 271 H K29QTH

3 29204361156 Phạm Thị Mỹ Trang STA 271 H K29QTH

4 29214354254 Võ Minh Trị STA 271 H K29QTH

5 29214354309 Trần Quốc Trung STA 271 H K29QTH NỢ HP

6 29214361487 Võ Quốc Trung STA 271 H K29QTH

7 28211148981 Lê Tuấn STA 271 H K28QTH

8 29214358359 Bùi Đăng Tuấn STA 271 H K29QTH

9 29214358469 Đỗ Công Tuấn STA 271 H K29QTH

10 29204331234 Đoàn Thị Lộc Uyển STA 271 H K29QTH

11 29214364942 Doãn Văn Việt STA 271 H K29QTH

12 29219335932 Nguyễn Lý Trường Vượng STA 271 H K29QTH

13 29204760390 Phạm Nguyễn Tường Vy STA 271 H K29QTH

14 29208120733 Đặng Thị Minh Yến STA 271 H K29QTH

15 27212201867 Lê Thành An STA 271 J K27QTM

16 29214557168 Nguyễn Bình An STA 271 J K29QLC NỢ HP

17 27211142757 Mạc Tuấn Anh STA 271 J K27QTM

18 29204534421 Lê Mai Anh STA 271 J K29QLC

19 29204556752 Lê Thị Lan Anh STA 271 J K29QLC

20 29214553033 Trần Duy Anh STA 271 J K29QLC
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MÔN THI : STA 271 (B-D-F-H-J-L) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2024   -   Phòng thi 404  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214556288 Phan Hoàng Anh STA 271 J K29QLC

2 28204950164 Đoàn Nguyễn Minh Ánh STA 271 J K28QTM

3 29214549904 Trương Gia Bảo STA 271 J K29QLC

4 29204557550 Lâm Lê Bình STA 271 J K29QLC

5 29206659205 Trần Thị Kim Chung STA 271 J K29QLC

6 29214563633 Lê Văn Đại STA 271 J K29QLC

7 29214563638 Nguyễn Hải Đăng STA 271 J K29QLC

8 29219021394 Lê Tiến Danh STA 271 J K29QLC

9 27212243749 Phan Tiến Đạt STA 271 J K27QTM

10 29214563636 Phan Hữu Đạt STA 271 J K29QLC

11 29214565305 Phạm Cường Doanh STA 271 J K29QLC

12 29214523724 Phạm Khánh Duy STA 271 J K29QLC

13 29204137448 Phạm Đình Khánh Duyên STA 271 J K29QLC

14 29204525649 Lê Thị Mỹ Duyên STA 271 J K29QLC

15 29204555805 Cao Thị Mỹ Duyên STA 271 J K29QLC

16 29204556370 Nguyễn Ngọc Phương Duyên STA 271 J K29QLC

17 29204556901 Hồ Thị Mỹ Duyên STA 271 J K29QLC

18 29214556756 Chu Hoàng Giang STA 271 J K29QLC

19 29204554298 Trần Vũ Xuân Giao STA 271 J K29QLC

20 29204557225 Trần Thị Thanh Hà STA 271 J K29QLC
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MÔN THI : STA 271 (B-D-F-H-J-L) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2024   -   Phòng thi 405/1  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204557138 Lê Thị Minh Hải STA 271 J K29QLC

2 29211160742 Võ Hoàng Hải STA 271 J K29QLC

3 29204121701 Nguyễn Thị Hằng STA 271 J K29QLC

4 29214523248 Trịnh Bằng Hiếu STA 271 J K29QLC

5 28204625678 Huỳnh Thị Mỹ Hương STA 271 J K28QTM

6 29204544206 Vũ Mai Hương STA 271 J K29QLC

7 29214356283 Đặng Ngọc Huy STA 271 J K29QLC

8 29214557009 Trần Đăng Huy STA 271 J K29QLC

9 29214564040 Lê Quốc Huy STA 271 J K29QLC

10 29204280370 Nguyễn Thị Diệu Huyền STA 271 J

11 29204557536 Nguyễn Ngọc Huyền STA 271 J K29QLC

12 29214556290 Trương Dương Khánh STA 271 J K29QLC

13 29204563928 Nguyễn Thị Thúy Kiều STA 271 J K29QLC

14 29214555430 Hồ Cảnh Kỳ STA 271 J K29QLC

15 29204556804 Lê Thị Khánh Linh STA 271 J K29QLC

16 29204563980 Trần Thị Thùy Linh STA 271 J K29QLC

17 29214556754 Lê Hoàng Long STA 271 J K29QLC

18 29211546401 Hoàng Văn Minh STA 271 J K29QLC

19 29214559665 Nguyễn Đức Minh STA 271 J K29QLC

20 29204555918 Lê Thị Hương Mơ STA 271 J K29QLC

21 29204564147 Lê Ngọc Trà My STA 271 J K29QLC
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MÔN THI : STA 271 (B-D-F-H-J-L) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2024   -   Phòng thi 405/2  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204564208 Lê Lê An Na STA 271 J K29QLC

2 29214552315 Phạm Phương Nam STA 271 J K29QLC

3 29204557059 Bùi Thị Quỳnh Nga STA 271 J K29QLC

4 29204126249 Nguyễn Phạm Hoàng Ngân STA 271 J K29QLC

5 29206239521 Phạm Thị Thanh Ngân STA 271 J K29QLC

6 28214606777 Nguyễn Đắc Nguyên STA 271 J K28QTM

7 29214523812 Lê Minh Nguyên STA 271 J K29QLC

8 29206853143 Phan Minh Nguyệt STA 271 J K29QLC

9 29204555431 Trần Thị Phương Nhi STA 271 J K29QLC

10 29204555435 Đỗ Hiền Nhi STA 271 J K29QLC

11 29204556252 Phan Kiều Huyền Nhi STA 271 J K29QLC

12 29204557266 Hồ Nguyễn Yến Nhi STA 271 J K29QLC

13 29204559664 Văn Thị Nhi STA 271 J K29QLC

14 29204560359 Lê Thị Yến Nhi STA 271 J K29QLC

15 29204560460 Lê Thảo Như STA 271 J K29QLC

16 28204633379 Trần Thị Phương Nhung STA 271 J K28QDM NỢ HP

17 29214552675 Lê Tấn Phước STA 271 J K29QLC

18 29214555938 Trương Phạm Phương STA 271 J K29QLC

19 28214605841 Ngô Văn Anh Quân STA 271 J K28QDM

20 29214555801 Nguyễn Quốc STA 271 J K29QLC

21 29204557534 Nguyễn Ngọc Linh Sang STA 271 J K29QLC
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MÔN THI : STA 271 (B-D-F-H-J-L) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2024   -   Phòng thi 408  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204637110 Trần Thị Sen STA 271 J K29QLC

2 29214556820 Nguyễn Đức Tâm STA 271 J K29QLC

3 29204562385 Lê Thị Thu Thắm STA 271 J K29QLC

4 29204562386 Nguyễn Thị Hồng Thắm STA 271 J K29QLC

5 29214556042 Hoàng Văn Thành STA 271 J K29QLC

6 29214550564 Phan Anh Thao STA 271 J K29QLC

7 29204560585 Huỳnh Thị Thu Thảo STA 271 J K29QLC

8 29204562555 Nguyễn Trang Hoài Thảo STA 271 J K29QLC

9 29206757784 Đặng Thu Thảo STA 271 J K29QLC

10 29204556802 Dương Thị Ngọc Thư STA 271 J K29QLC

11 28204953868 Phan Thị Hoài Thương STA 271 J K28KDN

12 29204562362 Ngô Thị Thanh Thúy STA 271 J K29QLC

13 29204563222 Trần Nữ Cát Tiên STA 271 J K29QLC

14 29204557523 Trần Thị Kim Tiến STA 271 J K29QLC

15 27212142998 Võ Đức Tín STA 271 J K27QTM

16 29214563224 Nguyễn Hữu Tín STA 271 J K29QLC

17 29214557060 Bùi Viết Thanh Toàn STA 271 J K29QLC

18 29204551855 Nguyễn Thị Trâm STA 271 J K29QLC

19 29204553165 Thái Thùy Trâm STA 271 J K29QLC

20 29204557264 Phan Quỳnh Trân STA 271 J K29QLC

21 29204527453 Nguyễn Thị Thu Trang STA 271 J K29QLC

22 29204557099 Lê Thị Huyền Trang STA 271 J K29QLC

23 29204557538 Đặng Kiều Trinh STA 271 J K29QLC

24 29214556817 Lê Quang Tùng STA 271 J K29QLC

25 29204557263 Nguyễn Thị Tú Uyên STA 271 J K29QLC
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MÔN THI : STA 271 (B-D-F-H-J-L) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2024   -   Phòng thi 409  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204559648 Phạm Thị Khánh Vân STA 271 J K29QLC

2 29204955061 Nguyễn Thị Thục Vi STA 271 J K29QLC

3 29214556843 Trần Quang Vĩ STA 271 J K29QLC

4 29206658211 Huỳnh Trần Yến Vy STA 271 J K29QLC

5 29204557061 Trần Thị Phương Yên STA 271 J K29QLC

6 28204625044 Tăng Thị Hải Yến STA 271 J K28QDM

7 28204548527 Phạm Hoàng Anh STA 271 L K28QDM

8 29204527290 Đậu Minh Anh STA 271 L K29QLC

9 28209333712 Nguyễn Thị Ngọc Ánh STA 271 L K28QTH

10 29204764858 Lữ Ngọc Châu STA 271 L K29QLC

11 27212700961 Quách Thiện Đạt STA 271 L K27QNT NỢ HP

12 28214600396 Trần Thành Đạt STA 271 L K28QDM

13 29201159601 Trần Thị Minh Diễn STA 271 L K29QLC

14 29214556106 Trần Lê Anh Đức STA 271 L K29QLC NỢ HP

15 29214557223 Lê Huỳnh Đức STA 271 L K29QLC

16 29214563639 Trương Minh Đức STA 271 L K29QLC

17 29214562963 Nguyễn Mạnh Dũng STA 271 L K29QLC

18 29204557205 Huỳnh Thị Mỹ Duyên STA 271 L K29QLC

19 29214556002 Lê Viết Giang STA 271 L K29QLC

20 29214556319 Trần Đức Giang STA 271 L K29QLC
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MÔN THI : STA 271 (B-D-F-H-J-L) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2024   -   Phòng thi 411  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204555855 Trần Thị Bảo Hân STA 271 L K29QLC

2 29202743427 Lý Thị Thanh Hằng STA 271 L K29QLC

3 29204556229 Nguyễn Thị Thu Hiền STA 271 L K29QLC

4 29219321344 Lê Võ Xuân Hiền STA 271 L K29QLC NỢ HP

5 29211556015 Nguyễn Văn Hiếu STA 271 L K29QLC

6 29204553575 Trương Mỹ Hoa STA 271 L K29QLC

7 28214604803 Nguyễn Trần Hoàng STA 271 L K28QDM

8 29211135716 Nguyễn Thái Hoàng STA 271 L K29QLC

9 29204547985 Võ Thị Diễm Hương STA 271 L K29QLC

10 29214564041 Nguyễn Trần Huy STA 271 L K29QLC

11 29204541176 Lê Khánh Huyền STA 271 L K29QLC

12 29214555917 Phạm Duy Khang STA 271 L K29QLC

13 29214556842 Nguyễn Anh Khôi STA 271 L K29QLC

14 29214564112 Phạm Trung Kiên STA 271 L K29QLC

15 29214551623 Châu Gia Kiệt STA 271 L K29QLC

16 29204557058 Nguyễn Thị Thúy Kiều STA 271 L K29QLC

17 29214550621 Lê Viết Lam STA 271 L K29QLC

18 29214522658 Trần Quang Lê STA 271 L K29QLC

19 29204556867 Phạm Nguyên PhươngLiên STA 271 L K29QLC

20 29204556750 Nguyễn Thị Mây Linh STA 271 L K29QLC
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MÔN THI : STA 271 (B-D-F-H-J-L) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2024   -   Phòng thi 414  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204523811 Lê Thị Thùy Loan STA 271 L K29QLC

2 29204523252 Lê Thị Bảo Ly STA 271 L K29QLC

3 29214555976 Nguyễn Tự Mạnh STA 271 L K29QLC

4 29214564378 Phan Văn Nhật Minh STA 271 L K29QLC

5 29204556959 Võ Yến My STA 271 L K29QLC

6 29204564148 Nguyễn Trần Hà My STA 271 L K29QLC

7 29204634658 Huỳnh Thị Thùy Mỹ STA 271 L K29QLC

8 29204537112 Cù Thị Duy Na STA 271 L K29QLC

9 29204639451 Nguyễn Thị Tuyết Nga STA 271 L K29QLC

10 29204556329 Phan Thị Bích Ngọc STA 271 L K29QLC

11 29204557262 Trương Nguyễn Minh Ngọc STA 271 L K29QLC

12 29204560283 Đặng Thị Như Nguyệt STA 271 L K29QLC

13 29209430750 Trần Thị Minh Nguyệt STA 271 L K29QLC

14 29204560358 Hồ Thị Yến Nhi STA 271 L K29QLC

15 29206546458 Phan Thị Yến Nhi STA 271 L K29QLC

16 29204641912 Lương Quỳnh Như STA 271 L K29QLC

17 29204542708 Nguyễn Thị Ngọc Ni STA 271 L K29QLC

18 29204560251 Nguyễn Thị Kiều Oanh STA 271 L K29QLC

19 29210223606 Trịnh Đình Phú STA 271 L K29QLC

20 29204524011 Mai Minh Phụng STA 271 L K29QLC
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MÔN THI : STA 271 (B-D-F-H-J-L) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2024   -   Phòng thi 416/1  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204600464 Bùi Thị Thu Phương STA 271 L K28QDM

2 29214560778 Nguyễn Văn Quân STA 271 L K29QLC NỢ HP

3 29214556019 Trần Trung Quốc STA 271 L K29QLC

4 29204150610 Nguyễn Xuân Quỳnh STA 271 L K29QLC

5 26212431653 Trần Hồ Nam Sơn STA 271 L K26QTH

6 29214556104 Ngô Sanh Tài STA 271 L K29QLC

7 29214556868 Nguyễn Đình Anh Tài STA 271 L K29QLC

8 29214556755 Huỳnh Ngọc Thạch STA 271 L K29QLC

9 29204557537 Nguyễn Thị Thanh STA 271 L K29QLC

10 29204556003 Lê Huyền Phương Thảo STA 271 L K29QLC

11 29206662379 Bùi Trần Phương Thảo STA 271 L K29QLC

12 29214547115 Trần Thanh Thảo STA 271 L K29QLC

13 29214858267 Võ Quốc Thích STA 271 L K29QLC

14 29218133997 Lành Gia Thiện STA 271 L K29QLC

15 29204500014 Chu Thị Ánh Thơ STA 271 L K29QLC

16 29204524024 Phạm Minh Thư STA 271 L K29QLC

17 29204562363 Lê Thị Thanh Thư STA 271 L K29QLC

18 29214534891 Phạm Hữu Thứ STA 271 L K29QLC

19 29214562466 Trần Viết Minh Thuận STA 271 L K29QLC

20 29204550040 Lê Thị Thủy STA 271 L K29QLC

21 29204557007 Huỳnh Kim Khánh Tiên STA 271 L K29QLC

22 29214556367 Phan Thanh Tiến STA 271 L K29QLC
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MÔN THI : STA 271 (B-D-F-H-J-L) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2024   -   Phòng thi 416/2  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204549490 Phan Trương Thị ThanhTrà STA 271 L K29QLC

2 29204555429 Lê Ái Trâm STA 271 L K29QLC

3 29204563295 Trương Thị Hồng Trâm STA 271 L K29QLC

4 28204954207 Đặng Thị Thùy Trang STA 271 L K28KDN

5 29204557141 Lê Tăng Minh Trang STA 271 L K29QLC

6 29204556045 Bùi Lê Như Trúc STA 271 L K29QLC

7 29204557182 Nguyễn Thị Thanh Trúc STA 271 L K29QLC

8 29214563521 Nguyễn Đình Trung STA 271 L K29QLC

9 28204954711 Lê Thị Ngọc Tú STA 271 L K28KDN

10 28214602151 Bùi Văn Tú STA 271 L K28QDM

11 29212126140 Đinh Ngọc Tuân STA 271 L K29QLC

12 29211163477 Trịnh Văn Tuấn STA 271 L K29QLC

13 29214563595 Hồ Kim Tuấn STA 271 L K29QLC

14 29204356284 Nguyễn Thị Bảo Tuyền STA 271 L K29QLC

15 29204556753 Trương Phạm Minh Tuyền STA 271 L K29QLC

16 29205141008 Phạm Ngọc Thư Tuyền STA 271 L K29QLC

17 29204557222 Nguyễn Thị Thảo Vi STA 271 L K29QLC

18 29214565462 Đỗ Tràng Vinh STA 271 L K29QLC

19 29214556228 Nguyễn Quang Vũ STA 271 L K29QLC

20 29214556304 Dương Vũ STA 271 L K29QLC

21 28204902639 Hồ Nguyễn Thị Mỹ Yên STA 271 L K28KDN
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LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN


